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KẾ HOẠCH

Hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể
và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018 - 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08 tháng 4  năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2035;
Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch của tỉnh Hà Nam;
Thực hiện Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2019;
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018 - 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Tạo phong trào phát triển sản xuất nông nghiệp sạch có năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất cao trên đơn vị diện tích.

- Xây dựng các mô hình liên kết đa dạng giữa các hộ dân, tổ hợp tác và hợp tác xã với doanh nghiệp trong việc sản xuất nông sản sạch thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Giúp các cơ sở sản xuất nông sản, các cơ sở sản xuất mặt hàng truyền thống đạt chất lượng cao xây dựng thương hiệu sản phẩm góp phần nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

- Chuẩn hóa thông tin trong tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo độ tin cậy của thông tin về sản phẩm; Đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở cung cấp nông sản sạch và hàng hóa đạt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh... 
2. Yêu cầu:
- Đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch liên kết với các doanh nghiệp phải có diện tích từ 3 ha trở lên, gọn vùng, gọn thửa, có phân vùng sản xuất từng loại nông sản, có tính bền vững và có kế hoạch sản xuất theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.
- Đối với các mô hình sản xuất dưa lưới, trồng hoa ứng dụng công nghệ cao (các mô hình đặc thù theo Kế hoạch số 1381/KH-UBND của UBND tỉnh) phải liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng mua bán.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và Ủy ban nhân dân các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, nhân dân tham gia sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và tuyên truyền về nội dung kế hoạch này để ngày càng mở rộng các mô hình đạt hiệu quả cao.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện Kế hoạch, đảm bảo các thủ tục hỗ trợ đơn giản, nhanh chóng; hỗ trợ được đúng, đầy đủ cho các đối tượng.

II. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ
1. Đối tượng được hỗ trợ
a) Chủ mô hình sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 03 ha trở lên do hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thực hiện tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch, an toàn: Gồm 24 mô hình, mỗi huyện/thành phố trung bình 4 mô hình (Theo Kế hoạch số 1381/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 01 mô hình từ 5 ha trở lên và 03 mô hình từ 03 ha đến 05 ha). 

Mỗi mô hình được hỗ trợ tiền mua bao bì in nhãn mác sản phẩm, mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu, mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Mục III. (Nội dung, định mức hỗ trợ).
b) Chủ mô hình sản xuất dưa lưới, hoa công nghệ cao liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng mua bán: Gồm 18 mô hình (theo Kế hoạch số 1381/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, mỗi huyện/thành phố trung bình 03 mô hình).

Mỗi mô hình được hỗ trợ tiền mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu, mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Mục III. (Nội dung, định mức hỗ trợ); không được hỗ trợ tiền mua bao bì in nhãn mác hàng hóa.
c) Các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố: Gồm 06 cửa hàng trung tâm, ngân sách của Tỉnh hỗ trợ mỗi huyện/thành phố tập trung ở 01 cửa hàng trung tâm.

Mỗi Cửa hàng trung tâm được hỗ trợ tiền mua bao bì in nhãn mác sản phẩm, mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu, mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Mục III. (Nội dung, định mức hỗ trợ).
Các cửa hàng (điểm) giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn của các Sở, ngành (Sở Nông nghiệp, Tỉnh đoàn,  Hội liên hiệp Phụ nữ...), các cửa hàng khác thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố và các mô hình sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa dưới 3 ha thì tập trung nhận hỗ trợ bao bì in nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tại Cửa hàng trung tâm của huyện/thành phố.

d) Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho các sản phẩm truyền thống và sản phẩm đạt chất lượng Hà Nam; Gồm 22 tổ chức, cá nhân (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Có 11 tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng “Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam” dùng cho các sản phẩm nông sản sạch, an toàn. Các tổ chức, cá nhân này nếu có mô hình sản xuất Rau, củ, quả, nấm, hoa từ 3 ha trở lên thì được hỗ trợ với các nội dung, định mức như đối với đối tượng quy định tại điểm a, mục này; Nếu có mô hình sản xuất dưới 3 ha thì được nhận hỗ trợ một phần bao bì in nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các Cửa hàng trung tâm thuộc các huyện/thành phố. 
- Có 09 Hội, hiệp hội, tổ chức quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể. Các đơn vị này được hỗ trợ tiền mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu, mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Mục III. (Nội dung, định mức hỗ trợ); Không được hỗ trợ bao bì in nhãn mác hàng hóa.
- Có 02 Tổ chức đang xây dựng nhãn hiệu tập thể: Bánh đa sợi miến Bích Trì và Rượu Bèo (hỗ trợ khi được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể). Các tổ chức này khi hoàn thành việc xây dựng và được cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể thì được hỗ trợ tiền mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu, mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Mục III. (Nội dung, định mức hỗ trợ); Không được hỗ trợ bao bì in nhãn mác hàng hóa.
 2. Điều kiện được hỗ trợ:
a) Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 3 ha trở lên và sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao: 
- Có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp đất để hợp tác, liên kết sản xuất nông sản sạch, an toàn trong thời gian từ 10 năm trở lên, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Có hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch, an toàn với các cơ sở, doanh nghiệp.
- Các sản phẩm nông sản sản xuất ra phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap).
b) Đối với các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố
Các sản phẩm nông sản được bán tại các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap).
c) Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho các sản phẩm truyền thống và sản phẩm đạt chất lượng Hà Nam
Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam đối với các sản phẩm.

III. Nội dung, định mức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ bao bì in nhãn mác sản phẩm tiêu thụ:
Chỉ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc điểm a, c khoản 1 (Đối tượng được hỗ trợ), mục II. Mức hỗ trợ, cụ thể như sau: 
· Đối với mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn quy mô từ 05 ha trở lên, Hỗ trợ bao bì in nhãn mác sản phẩm tiêu thụ, với mức hỗ trợ 800 đồng/kg sản phẩm theo hóa đơn bán hàng, thời gian hỗ trợ trong 6 tháng kể từ khi có sản phẩm tiêu thụ, mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/mô hình.

· Đối với mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn quy mô từ 03 ha – 5 ha: Hỗ trợ bao bì in nhãn mác sản phẩm tiêu thụ, với mức hỗ trợ 800 đồng/kg sản phẩm theo hóa đơn bán hàng, thời gian hỗ trợ trong 6 tháng kể từ khi có sản phẩm tiêu thụ, mức hỗ trợ tối đa không quá 75 triệu đồng/mô hình (Bằng 50% mức hỗ trợ tối đa so với mô hình có quy mô từ 5 ha trở lên)

- Đối với các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố: Mỗi huyện hỗ trợ 01 định xuất như đối với 01 mô hình sản xuất có quy mô 5 ha trở lên (tối đa không quá 150 triệu đồng đối với mỗi cửa hàng trung tâm). 
2. Hỗ trợ mua máy in tem và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động: Mua máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…); In tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cụ thể:

a) Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm có quy mô từ 3 ha trở lên và sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao; tổng số 42 mô hình:
- Mỗi chủ mô hình được hỗ trợ một lần kinh phí mua 01 máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu (decan in tem, mực in…) theo hóa đơn mua hàng, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/01 máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu.
- Được cấp mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trong thời gian 05 năm kể từ ngày kích hoạt trên hệ thống, hoặc 10.000 sản phẩm đối với mô hình từ 05 ha trở lên, và 6000 sản phẩm đối với mô hình từ 3 ha đến 05 ha. 

b) Đối với các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, tổng số 06 cửa hàng:

- Mỗi Cửa hàng được Tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí mua 01 máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…) ban đầu, theo hóa đơn mua hàng, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/01 máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm ban đầu và được dùng chung cho các sản phẩm được giới thiệu tại các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên địa bàn mỗi huyện/thành phố và cho cả các mô hình sản xuất dưới 3 ha; với điều kiện mô hình sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap). Ủy ban nhân dân các  huyện/thành phố hỗ trợ mua nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…) nếu có phát sinh thêm.

- Các sản phẩm được cấp mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trong thời gian 05 năm kể từ ngày kích hoạt trên hệ thống, hoặc với tổng số các loại sản phẩm giới thiệu tại Cửa hàng trung tâm huyện/thành phố là 50.000 sản phẩm.
c) Đối với các Hội, Hiệp hội, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, cá nhân quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam.
- Đối với các Hội, Hiệp hội, Hợp tác xã, Doanh nghiệp quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể (Tổng số 11 tổ chức): Mỗi tổ chức được hỗ trợ một lần kinh phí mua 01 máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…) theo hóa đơn mua hàng, nhưng không quá 15 triệu/01 máy in tem và vật liệu đi kèm; và được cấp mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trong thời gian 05 năm kể từ ngày kích hoạt trên hệ thống, hoặc với 10.000 sản phẩm.
- Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng “Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam”: Nếu có mô hình sản xuất nông sản từ 03 ha trở lên thì được hỗ trợ với các nội dung và định mức như đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2, mục III (Nội dung, định mức hỗ trợ); Nếu có mô hình sản xuất nông sản dưới 03 ha thì không được hỗ trợ mua máy in tem và vật liệu đi kèm, mà chỉ được hỗ trợ bao bì in nhãn mác sản phẩm nông sản và tem truy suất nguồn gốc sản phẩm và nhận hỗ trợ tại Cửa hàng trung tâm giới thiệu, cung cấp sản phẩm thuộc các huyện/thành phố. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất của các tổ chức, cá nhân tại địa phương để hướng dẫn và xác định số lượng hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể cho phù hợp.
IV. Thời gian hỗ trợ và tiến độ thực hiện

1. Thời gian hỗ trợ: Năm 2018 – 2019

2. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 6 năm 2018: Phê duyệt, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tháng 7/2018: Các huyện, thành phố đăng ký mô hình thực hiện năm 2018 (theo Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tháng 12/2018: Các huyện, thành phố đăng ký mô hình thực hiện năm 2019 (theo Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Hàng năm tổ chức nghiệm thu 02 lần: Lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 11 hàng năm. 

- Riêng đối với các mô hình đã thực hiện năm 2017 theo Kế hoạch 1136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghiệm thu vào tháng 7/2018.

V. Hình thức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ sau đầu tư, toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng (trừ các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua các Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố) được Sở Khoa học và Công nghệ chuyển khoản thông qua tài khoản của chủ mô hình mở tại Ngân hàng hoặc kho bạc các huyện, thành phố.

- Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua các Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố được Sở Khoa học và Công nghệ chuyển khoản thông qua tài khoản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   
- Đối với chi phí mua mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa VNPT-Check cho các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ:

Sở Khoa học và Công nghệ hợp đồng và chuyển cho Trung tâm kinh doanh - VNPT Hà Nam thực hiện. 

Trung tâm kinh doanh – VNPT Hà Nam có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ để xây dựng, chuẩn hóa các nội dung thông tin trong tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, đảm bảo độ tin cậy của thông tin về sản phẩm và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, cung cấp nông sản sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh.

VI. Kinh phí thực hiện:
1. Tổng kinh phí và nguồn kinh phí:
- Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là: 4.283,65 triệu đồng (Bốn tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

- Nguồn kinh phí: Được lấy từ nguồn Sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2018 và 2019.
2. Dự toán chi tiết:


ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Số lượng
	Mức hỗ trợ 
	Thành tiền 

	I
	Hỗ trợ bao bì in nhãn mác sản phẩm
	
	
	3.150

	1
	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa  từ  05 ha trở lên: Mỗi huyện, TP 01 mô  hình
	06
	150
	900

	2
	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa  từ 3 ha đến 5ha: Mỗi huyện, TP 03 mô hình
	18
	75
	1.350

	3
	Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn: Mỗi huyện, TP hỗ trợ như 01 mô hình trên 5ha
	06
	150
	900

	II
	Hỗ trợ mua máy in tem và nguyên vật liệu đi kèm 
	
	
	885

	1
	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm từ 3ha trở lên: Mỗi huyện, TP 04 mô hình
	24
	15
	360

	2
	Mô hình liên kết sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao: Mỗi huyện, TP 03 mô hình
	18
	15
	270

	3
	Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn: Mỗi huyện, TP 01 máy 
	6
	15
	90

	4
	Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, 11 tổ chức, cá nhân 
	11
	15
	165

	III
	Hỗ trợ chi phí xây dựng phần mềm và mua mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa (Hợp đồng với VNPT Hà Nam)
	
	
	248,65

	1
	Hỗ trợ xây dựng phần mềm VNPT-Check
	01
	60
	60

	2
	Hỗ trợ mua mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 
	
	
	188,65

	-
	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm  từ 05 ha trở lên: Mỗi huyện, TP 01 mô  hình; hỗ trợ 10.000 mã SP/01 mô hình x đơn giá 275đ/mã SP
	06
	2,75
	16,5

	-
	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm  từ 03 ha đến 05 ha: Mỗi huyện, TP 03 mô  hình; hỗ trợ 6.000 mã SP/01 mô hình x đơn giá 275đ/mã SP
	18
	1,65
	29,7

	-
	Mô hình liên kết sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao: Mỗi huyện, TP 3 mô hình; hỗ trợ 6.000 mã SP/01 mô hình x đơn giá 275đ/mã SP
	18
	1,65
	29,7

	-
	Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn: Mỗi huyện, TP 01 gói 50.000 mã sản phẩm x đơn giá 275đ/mã SP
	6
	13,75
	82,5

	-
	Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể: 11 đơn vị; hỗ trợ 10.000 mã SP/01 mô hình x đơn giá 275/mã SP
	11
	2,75
	30,25

	
	Tổng cộng: I + II + III
	
	
	4.283,65


VII. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: 
1. Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 05 ha trở lên và mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao: 
- Chủ mô hình đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ gửi văn bản đề nghị được hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, kèm theo các hồ sơ, chứng từ quy định tại Mục VIII (Hồ sơ, chứng từ nhận hỗ trợ) gửi lên Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh.

- Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thẩm định, kiểm tra, tổng hợp, xác nhận và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ.
- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ.
2. Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 03 ha đến 05ha: 

- Chủ mô hình đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ gửi văn bản đề nghị các nội dung được hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, gửi lên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kèm theo các hồ sơ, chứng từ quy định tại Mục VIII. (Hồ sơ, chứng từ nhận hỗ trợ).
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, kiểm tra, tổng hợp, xác nhận và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ. 
- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ.
3. Đối với các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho các sản phẩm truyền thống và sản phẩm đạt chất lượng Hà Nam:

- Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ gửi văn bản đề nghị các nội dung được hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, gửi lên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kèm theo các hồ sơ, chứng từ quy định tại Mục VIII. (Hồ sơ, chứng từ nhận hỗ trợ).
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, kiểm tra, tổng hợp, xác nhận và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ. 
- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kinh phí hỗ trợ về Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ.
VIII. Hồ sơ, chứng từ để đề nghị hỗ trợ : 

1. Hồ sơ, chứng từ của các tổ chức, cá nhân cung cấp để đề nghị hỗ trợ bao bì in nhãn sản phẩm:

a) Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 03 ha trở lên:

- Văn bản của chủ mô hình đề nghị các nội dung hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (quy mô mô hình từ 3 ha trở lên; thời gian thuê đất, góp đất từ 10 năm trở lên; Có hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm; Nội dụng đề nghị hỗ trợ: Bao bì in nhãn sản phẩm + mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm + mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm).
-  Biên bản kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của từng mô hình (của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với mô hình từ 05 ha trở lên và của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với mô hình từ 03 ha đến 05 ha); 

- Văn bản tổng hợp chung kết quả thẩm định, xác nhận và đề nghị hỗ trợ của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao (đối với mô hình từ 05 ha trở lên) và của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với mô hình từ 03 ha đến 05 ha).

- Giấy xác nhận nhãn mác hàng hóa đúng mẫu, được Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận.

- Giấy chứng nhận sản xuất đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với quy trình thực hành sản xuất tốt (Vietgap) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Hợp đồng, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (bản chính); Hóa đơn bán hàng (bản sao có chứng thực), chứng minh việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch trong vòng 06 tháng kể từ khi có sản phẩm tiêu thụ.

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp đất để liên kết sản xuất rau, củ, quả, hoa, nấm, với quy mô từ 3 ha trở lên, thời gian hợp đồng từ 10 năm trở lên.

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch của Chủ mô hình với các cơ sở, doanh nghiệp.

b) Đối với các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố:

- Văn bản của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp an toàn đề nghị các nội dung hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã gửi lên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

-  Biên bản kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của từng mô hình. 

- Văn bản tổng hợp chung kết quả thẩm định, xác nhận và đề nghị hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Giấy xác nhận nhãn mác hàng hóa đúng mẫu, được Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận.

- Giấy chứng nhận sản xuất đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với quy trình thực hành sản xuất tốt (Vietgap) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Hợp đồng, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (bản chính); Hóa đơn bán hàng (bản sao có chứng thực), chứng minh việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch trong vòng 06 tháng kể từ khi có sản phẩm tiêu thụ.

Trường hợp không có hóa đơn: 

+ Bảng kê thu mua hàng hóa (hoặc gửi hàng hóa) từ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm nông nghiệp an toàn, đủ điều kiện đưa vào Cửa hàng  giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn để tiêu thụ, có xác nhận 3 bên: Ủy ban nhân dân xã, đại diện Cửa hàng giới thiệu cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và người bán.

+ Bảng kê hàng hóa bán ra của Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, có xác nhận của và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chứng minh việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong vòng 06 tháng kể từ khi có sản phẩm tiêu thụ.

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp đất để liên kết sản xuất rau, củ, quả, hoa, nấm (nếu có).

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch của Chủ mô hình với các cơ sở, doanh nghiệp (nếu có).

2. Hồ sơ, chứng từ của các tổ chức, cá nhân cung cấp để nhận tiền hỗ trợ mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm.
a) Đối với các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, nấm, hoa có quy mô từ 03 ha trở lên và sản xuất dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao; Các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố:

- Văn bản của chủ mô hình đề nghị các nội dung hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (Gửi về Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nếu là mô hình sản xuất từ 5 ha trở lên và mô hình trồng dưa lưới, trồng hoa công nghệ cao; Gửi về Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố nếu là mô hình sản xuất từ 3 ha đến 5 ha và các mô hình dưới 3 ha được giới thiệu, cung cấp tại các cửa hàng thuộc huyện, thành phố).

-  Biên bản kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của từng mô hình (Biên bản của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với mô hình từ 05 ha trở lên và của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với mô hình từ 03 ha đến 05 ha). 

- Văn bản tổng hợp chung kết quả thẩm định, xác nhận và đề nghị hỗ trợ của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao (đối với mô hình trồng rau, củ, quả, hoa, nấm từ 05 ha trở lên và mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao, hoa công nghệ cao) và của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với mô hình trồng rau, củ, quả, hoa, nấm từ 03 ha đến 05 ha và các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông sản an toàn) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện để được hỗ trợ quy định tại mục II (Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ).

- Hợp đồng, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (bản chính); Hóa đơn (bản sao có chứng thực) mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm.
b) Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng: Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho các sản phẩm truyền thống và sản phẩm đạt chất lượng Hà Nam:

- Văn bản của các tổ chức, cá nhân đề nghị các nội dung hỗ trợ (mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm + mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Biên bản kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

- Văn bản thẩm định, xác nhận và đề nghị hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Giấy tờ chứng minh được giao quản lý, sử dụng (bản sao có chứng thực): Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho các sản phẩm truyền thống và sản phẩm đạt chất lượng Hà Nam.
- Hợp đồng, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (bản chính); Hóa đơn (bản sao có chứng thực) mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm.

3. Hồ sơ thanh, quyết toán:

Căn cứ vào hồ sơ, chứng từ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công thành lập Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra thực tế, thiết lập Biên bản nghiệm thu (04 bộ: 02 bộ gửi Sở Khoa học và Công nghệ; 01 bộ lưu tại Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 01 bản gửi cho các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ), tổng hợp số liệu, lập văn bản đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, thẩm tra (nếu cần) và thanh quyết toán theo quy định.
IX. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đăng ký các nội dung hỗ trợ trong Kế hoạch hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch, Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm. Lập kế hoạch các hoạt động của huyện để triển khai Kế hoạch này.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng sản phẩm... của các mô hình sản xuất từ 03 ha đến 05 ha và của các Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn; 
- Thẩm định hồ sơ, chứng từ; tổng hợp số liệu, lập văn bản đề nghị hỗ trợ bao bì in nhãn mác cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp số liệu, lập văn bản đề nghị hỗ trợ mua máy in tem, nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…) cho các mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả, hoa, nấm có quy mô từ 3 ha đến 05 ha và các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ.
- Quản lý, duy trì hoạt động của máy in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thuộc phạm vi quan lý của huyện, thành phố (mô hình 03 ha đến 05 ha và các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm).

- Hỗ trợ in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh (đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ nằm ngoài định mức hỗ trợ của tỉnh).

2. Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đăng ký các nội dung hỗ trợ trong Kế hoạch hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch, Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng sản phẩm ...của các mô hình sản xuất từ 05 ha trở lên và của các mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao, trồng hoa công nghệ cao gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ. 

- Thẩm định hồ sơ, chứng từ; tổng hợp số liệu, lập văn bản đề nghị hỗ trợ bao bì in nhãn mác và mua máy in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm, nguyên vật liệu đi kèm (decan in tem, mực in…) cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

- Quản lý, duy trì hoạt động của máy in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thuộc phạm vi quan lý của huyện, thành phố (mô hình từ 05 ha trở lên và các mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao, trồng hoa công nghệ cao).

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán Kế hoạch Hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018 - 2019, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.
4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định, thẩm tra, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng qui định. 

-  Thiết lập các biểu mẫu, hướng dẫn, đôn đốc việc thanh, quyết toán theo quy định.
- Dự thảo, thống nhất Mẫu bao bì in nhãn mác.... cho sản phẩm nông nghiệp sạch theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Lập Dự toán chi tiết cho Kế hoạch Hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018 – 2019 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đặt hàng, hợp đồng với Trung tâm kinh doanh - VNPT Hà Nam cung cấp mã xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa VNPT-Check cho các cơ sở sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành;

- UBND các huyện/TP;

- VPUB: LĐVP, NN, TCHC;

- Lưu: VT.
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